
STT GIẢNG VIÊN MÃ MÔN TÊN MÔN LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
CA

THI
ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng TA17DB01 A7D1 29 DB Khoa tổ chức thi

2  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng TA17DB01 A7D2 22 DB Khoa tổ chức thi

3  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng TA17DB01 A7D3 23 DB Khoa tổ chức thi

4  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng TA17DB01 A7D4 22 DB Khoa tổ chức thi

5  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng KT17DB01 K7D1 28 DB Khoa tổ chức thi

6  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng KT17DB01 K7D2 28 DB Khoa tổ chức thi

7  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng KT17DB01 K7D3 30 DB Khoa tổ chức thi

8  GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng KT17DB01 K7D4 37 DB Khoa tổ chức thi

9 Trần Thái Hà BIOT2334 Công nghệ lên men SH18DB01 S8D1 18 21/09/2020 3 VVT DB

10 Lê Quang Anh Tuấn BIOT2402 Công nghệ protein-enzyme SH18DB01 S8D1 18 25/09/2020 1 VVT DB

11 Trần Thăng Long BLAW3301 Công pháp quốc tế (KI) LK17DB01 L7D1 36 22/09/2020 3 VVT DB
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12 Lê Nguyễn Nhật Minh BLAW3301 Công pháp quốc tế (KI) LK17DB02 L7D2 38 22/09/2020 3 VVT DB

13 Lê Minh Hoàng CENG3210 Đồ án Bê tông 1 XD18DB01 X8D1 8 DB Khoa tổ chức thi

14 Nguyễn Thủy Tiên ENGL1307 Đọc hiểu 2 TA19DB01 A9D1 29 17/09/2020 4 VVT DB

15 Văn Thị Phước ENGL1307 Đọc hiểu 2 TA19DB02 A9D2 31 17/09/2020 4 VVT DB

16 Vũ Thị Hồng Vân ENGL1307 Đọc hiểu 2 TA19DB03 A9D3 29 17/09/2020 4 VVT DB

17 Đoàn Kim Khoa ENGL1307 Đọc hiểu 2 TA19DB04 A9D4 34 17/09/2020 4 VVT DB

18 Vũ Thị Hồng Vân ENGL1307 Đọc hiểu 2 TA19DB05 A9D5 29 17/09/2020 4 VVT DB

19 Lương Thiên Phúc ENGL1307 Đọc hiểu 2 TA19DB06 A9D6 28 17/09/2020 4 VVT DB

20 Ngô Bá Khiêm POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
QT17DB01 Q7D1 45 23/09/2020 3 VVT DB

21 Ngô Thị Kim Liên POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
QT17DB02 Q7D2 33 23/09/2020 3 VVT DB

22 Lê Thị Bích Nga POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
QT17DB03 Q7D3 45 23/09/2020 3 VVT DB

23 Ngô Thị Kim Liên POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
QT17DB04 Q7D4 34 23/09/2020 3 VVT DB

24 Hoàng Xuân Sơn POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
QT17DB05 Q7D5 43 23/09/2020 4 VVT DB
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25 Trần Duy Mỹ POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
TN18DB01 T8D1 29 23/09/2020 4 VVT DB

26 Trần Duy Mỹ POLI2301
Đường lối CM của Đảng 

CSVN
TN18DB02 T8D2 39 23/09/2020 4 VVT DB

27
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền
POLI2301

Đường lối CM của Đảng 

CSVN
TN18DB03 T8D3 42 23/09/2020 4 VVT DB

28 Đoàn Thị Thanh Thúy BADM1201
Giao tiếp trong kinh 

doanh(QT)
TN19DB01 T9D1 32 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

29 Đoàn Thị Thanh Thúy BADM1201
Giao tiếp trong kinh 

doanh(QT)
TN19DB02 T9D2 32 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

30 Trần Kiêm Việt Thắng BADM1201
Giao tiếp trong kinh 

doanh(QT)
TN19DB03 T9D3 32 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

31 Trần Kiêm Việt Thắng BADM1201
Giao tiếp trong kinh 

doanh(QT)
TN19DB04 T9D4 41 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

32 Trần Kiêm Việt Thắng BADM1201
Giao tiếp trong kinh 

doanh(QT)
TN19DB05 T9D5 35 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

33 Nguyễn Đức Hoài Anh BADM3301 Hành vi khách hàng (ĐH) QT18DB02 Q8D2 42 18/09/2020 3 VVT DB

34 Nguyễn Lê Thái Hòa BADM3301 Hành vi khách hàng (ĐH) QT18DB04 Q8D4 43 18/09/2020 3 VVT DB

35 Vũ Quốc Thông ACCO3315 Hệ thống thông tin kế toán 1 KT18DB01 K8D1 40 05/09/2020 1 VVT DB Khoa tổ chức thi

36 Vũ Quốc Thông ACCO3315 Hệ thống thông tin kế toán 1 KT18DB02 K8D2 33 05/09/2020 2 VVT DB Khoa tổ chức thi

37 Vũ Quốc Thông ACCO3315 Hệ thống thông tin kế toán 1 KT18DB03 K8D3 40 05/09/2020 3 VVT DB Khoa tổ chức thi
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38 Nguyễn Quốc Anh ACCO3306 Kế toán ngân hàng TN17DB01 T7D1 47 19/09/2020 2 VVT DB

39 Nguyễn Quốc Anh ACCO3306 Kế toán ngân hàng TN17DB02 T7D2 42 19/09/2020 2 VVT DB

40 Nguyễn Bảo Châu ACCO4302 Kế toán quản trị TN17DB04 T7D4 46 11/09/2020 5 VVT DB

41 Nguyễn Bảo Châu ACCO2305
Kế toán Quản trị căn bản 

1(TA)
KT18DB01 K8D1 43 21/09/2020 3 VVT DB

42 Nguyễn Anh Hoàng Sơn ACCO2305
Kế toán Quản trị căn bản 

1(TA)
KT18DB02 K8D2 40 21/09/2020 3 VVT DB

43 Nguyễn Anh Hoàng Sơn ACCO2305
Kế toán Quản trị căn bản 

1(TA)
KT18DB02 K8D3 36 21/09/2020 3 VVT DB

44 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ACCO3301 Kế toán tài chính 3 KT18DB01 K8D1 36 18/09/2020 4 VVT DB

45 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ACCO3301 Kế toán tài chính 3 KT18DB02 K8D2 37 18/09/2020 4 VVT DB

46 Ngô Hoàng Điệp ACCO3301 Kế toán tài chính 3 KT18DB02 K8D3 33 18/09/2020 4 VVT DB

47 Hoàng Trọng Hiệp ACCO2304
Kế toán tài chính quốc tế 2 

TA
KT17DB01 K7D1 28 25/09/2020 1 VVT DB

48 Phạm Minh Vương ACCO2304
Kế toán tài chính quốc tế 2 

TA
KT17DB02 K7D2 28 25/09/2020 1 VVT DB

49 Hoàng Trọng Hiệp ACCO2304
Kế toán tài chính quốc tế 2 

TA
KT17DB03 K7D3 35 25/09/2020 1 VVT DB

50 Phạm Minh Vương ACCO2304
Kế toán tài chính quốc tế 2 

TA
KT17DB04 K7D4 31 25/09/2020 1 VVT DB
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51  CENG2304 Kết cấu bê tông cốt thép 1 XD18DB01 X8D1 8 26/09/2020 2 VVT DB

52 Phan Hồng Hạnh FINA3308 Kinh doanh ngoại hối TN17DB01 T7D1 48 14/09/2020 3 VVT DB

53 Phan Hồng Hạnh FINA3308 Kinh doanh ngoại hối TN17DB02 T7D2 43 14/09/2020 3 VVT DB

54 Cao Minh Trí BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT18DB01 Q8D1 47 22/09/2020 4 VVT DB

55 Cao Minh Trí BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT18DB03 Q8D3 42 22/09/2020 4 VVT DB

56 Bùi Anh Sơn ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK19DB01 L9D1 51 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

57 Lê Công Tâm ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK19DB02 L9D2 56 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

58 Phạm Đình Long ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT19DB01 Q9D1 45 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

59 Phạm Đình Long ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT19DB02 Q9D2 53 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

60 Lê Thị Kim Dung ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT19DB03 Q9D3 43 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

61 Lê Thanh Tùng ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT19DB04 Q9D4 47 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

62 Quan Minh Quốc Bình ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT19DB05 Q9D5 49 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

63 Dương Kim Thế Nguyên BLAW4302 Luật cạnh tranh LK17DB01 L7D1 39 19/09/2020 1 VVT DB
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64 Nguyễn Thị Thu Hiền BLAW4302 Luật cạnh tranh LK17DB02 L7D2 36 19/09/2020 1 VVT DB

65 Vũ Thế Hoài BLAW2304 Luật dân sự 1 LK19DB01 L9D1 52 29/09/2020 2 VVT DB

66 Vũ Thế Hoài BLAW2304 Luật dân sự 1 LK19DB02 L9D2 47 29/09/2020 2 VVT DB

67 Đoàn Thị Phương Diệp BLAW1203 Luật hôn nhân gia đình LK18DB01 L8D1 44 23/09/2020 5 VVT DB

68 Nguyễn Thái Cường BLAW4304 Luật sở hữu trí tuệ LK17DB01 L7D1 39 24/09/2020 3 VVT DB

69 Lê Văn Hưng BLAW4304 Luật sở hữu trí tuệ LK17DB02 L7D2 34 24/09/2020 3 VVT DB

70 Lê Thị Tuyết Hà BLAW3308 Luật thương mại 2 LK18DB01 L8D1 45 26/09/2020 3 VVT DB

71 Bùi Quốc Chính ENGL2308 Luyện dịch 2 TA18DB01 A8D1 25 17/09/2020 3 VVT DB

72 Lê Tấn Phước ENGL2308 Luyện dịch 2 TA18DB02 A8D2 27 17/09/2020 3 VVT DB

73 Lý Thị Mỹ Hạnh ENGL2308 Luyện dịch 2 TA18DB03 A8D3 29 17/09/2020 3 VVT DB

74 Lê Tấn Phước ENGL2308 Luyện dịch 2 TA18DB04 A8D4 33 17/09/2020 3 VVT DB

75
Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh
BADM2301 Marketing căn bản QT19DB01 Q9D1 41 15/09/2020 4 VVT DB

76
Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh
BADM2301 Marketing căn bản QT19DB02 Q9D2 48 15/09/2020 4 VVT DB
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77
Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh
BADM2301 Marketing căn bản QT19DB03 Q9D3 44 15/09/2020 4 VVT DB

78
Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh
BADM2301 Marketing căn bản QT19DB04 Q9D4 44 15/09/2020 4 VVT DB

79 Nguyễn Trần Cẩm Linh BADM2301 Marketing căn bản QT19DB05 Q9D5 45 15/09/2020 4 VVT DB

80 Nguyễn Lê Thái Hòa ENGL2312 Marketing căn bản (NN) TA17DB01 A7D1 28 DB Khoa tổ chức thi

81 Nguyễn Trần Cẩm Linh ENGL2312 Marketing căn bản (NN) TA17DB02 A7D2 23 DB Khoa tổ chức thi

82
Nguyễn Ngọc Đan 

Thanh
ENGL2312 Marketing căn bản (NN) TA17DB03 A7D3 23 DB Khoa tổ chức thi

83 Nguyễn Trần Cẩm Linh ENGL2312 Marketing căn bản (NN) TA17DB04 A7D4 23 DB Khoa tổ chức thi

84 Cao Minh Trí BADM3302 Marketing quốc tế QT18DB02 Q8D2 42 16/09/2020 5 VVT DB

85 Lê Thị Ngọc Tú BADM3302 Marketing quốc tế QT18DB04 Q8D4 43 16/09/2020 5 VVT DB

86
Nguyễn Châu Bích 

Tuyền
ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB01 A9D1 29 07/09/2020 5 VVT DB Thi Nghe

87
Nguyễn Châu Bích 

Tuyền
ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB01 A9D1 29 14/09/2020 1 VVT DB Thi Nói

88 Ngô Phan Lan Dung ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB02 A9D2 32 07/09/2020 5 VVT DB Thi Nghe

89 Ngô Phan Lan Dung ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB02 A9D2 32 14/09/2020 1 VVT DB Thi Nói
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90 Lương Thiên Phúc ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB03 A9D3 29 07/09/2020 5 VVT DB Thi Nghe

91 Lương Thiên Phúc ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB03 A9D3 29 14/09/2020 2 VVT DB Thi Nói

92 Nguyễn Thị Xuân Mai ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB04 A9D4 33 07/09/2020 5 VVT DB Thi Nghe

93 Nguyễn Thị Xuân Mai ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB04 A9D4 33 14/09/2020 2 VVT DB Thi Nói

94 Bùi Quốc Chính ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB05 A9D5 30 07/09/2020 5 VVT DB Thi Nghe

95 Bùi Quốc Chính ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB05 A9D5 30 14/09/2020 1 VVT DB Thi Nói

96 Bùi Thị Thục Quyên ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB06 A9D6 28 07/09/2020 5 VVT DB Thi Nghe

97 Bùi Thị Thục Quyên ENGL2301 Nghe nói 3 TA19DB06 A9D6 28 14/09/2020 2 VVT DB Thi Nói

98 Nguyễn Như Quỳnh ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB01 A8D1 26 14/09/2020 3 VVT DB Thi Nghe

99 Nguyễn Như Quỳnh ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB01 A8D1 26 23/09/2020 1 VVT DB Thi Nói

100 Hồ Lệ Hằng ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB02 A8D2 25 14/09/2020 3 VVT DB Thi Nghe

101 Hồ Lệ Hằng ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB02 A8D2 25 23/09/2020 1 VVT DB Thi Nói

102 Nguyễn Thủy Tiên ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB03 A8D3 28 14/09/2020 3 VVT DB Thi Nghe
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103 Nguyễn Thủy Tiên ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB03 A8D3 28 23/09/2020 2 VVT DB Thi Nói

104 Nguyễn Hồ Thanh Trúc ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB04 A8D4 29 14/09/2020 3 VVT DB Thi Nghe

105 Nguyễn Hồ Thanh Trúc ENGL3304 Nghe nói 6 TA18DB04 A8D4 29 23/09/2020 2 VVT DB Thi Nói

106 Tô Thị Kim Hồng BADM4304 Nghiên cứu Marketing QT17DB02 Q7D2 32 18/09/2020 4 VVT DB

107 Nguyễn Trần Cẩm Linh BADM4304 Nghiên cứu Marketing QT17DB04 Q7D4 35 18/09/2020 4 VVT DB

108 Nguyễn Trần Cẩm Linh BADM4304 Nghiên cứu Marketing QT18DB02 Q8D2 43 24/09/2020 4 VVT DB

109 Nguyễn Trần Cẩm Linh BADM4304 Nghiên cứu Marketing QT18DB04 Q8D4 43 24/09/2020 4 VVT DB

110 Trần Thế Sao FINA3321
Nghiệp vụ ngân hàng TM 

(ĐB)
TN18DB01 T8D1 60 25/09/2020 2 VVT DB

111 Trần Thế Sao FINA3321
Nghiệp vụ ngân hàng TM 

(ĐB)
TN18DB02 T8D2 58 25/09/2020 2 VVT DB

112 Trần Thế Sao FINA3321
Nghiệp vụ ngân hàng TM 

(ĐB)
TN18DB03 T8D3 44 25/09/2020 2 VVT DB

113 Nguyễn Thị Đan Tâm ENGL4201 Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học TA17DB01 A7D1 28 18/09/2020 3 VVT DB

114 Huỳnh Công Minh Hùng ENGL4201 Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học TA17DB02 A7D2 22 18/09/2020 3 VVT DB

115 Nguyễn Thúy Nga ENGL4201 Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học TA17DB03 A7D3 24 18/09/2020 3 VVT DB
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116 Nguyễn Thúy Nga ENGL4201 Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học TA17DB04 A7D4 23 18/09/2020 3 VVT DB

117 Phạm Minh Vương ACCO2301 Nguyên lý kế toán KT19DB01 K9D1 50 14/09/2020 4 VVT DB

118 Nguyễn Bảo Châu ACCO2301 Nguyên lý kế toán KT19DB02 K9D2 57 14/09/2020 4 VVT DB

119 Phạm Minh Vương ACCO2301 Nguyên lý kế toán KT19DB03 K9D3 59 14/09/2020 4 VVT DB

120 Nguyễn Anh Hoàng Sơn ACCO2301 Nguyên lý kế toán KT19DB01 K9D4 48 14/09/2020 4 VVT DB

121 Nguyễn Thị ánh Như FINA3315 Phân tích & đầu tư TC (CK) TN17DB01 T7D1 48 21/09/2020 2 VVT DB

122 Vũ Bích Ngọc FINA3315 Phân tích & đầu tư TC (CK) TN17DB02 T7D2 43 21/09/2020 2 VVT DB

123 Nguyễn Thị ánh Như FINA3315 Phân tích & đầu tư TC (CK) TN17DB04 T7D4 48 21/09/2020 2 VVT DB

124 Dương Diễm Châu BADM4321 QT nguồn nhân lực quốc tế QT17DB01 Q7D1 41 16/09/2020 3 VVT DB

125 Dương Diễm Châu BADM4321 QT nguồn nhân lực quốc tế QT17DB03 Q7D3 44 16/09/2020 3 VVT DB

126 Dương Diễm Châu BADM4321 QT nguồn nhân lực quốc tế QT17DB05 Q7D5 44 16/09/2020 3 VVT DB

127 Thái Thanh Tuấn ENGL1308 Quản trị học (NN) TA17DB01 A7D1 28 08/09/2020 5 VVT DB

128 Nguyễn Đức Hoài Anh ENGL1308 Quản trị học (NN) TA17DB02 A7D2 23 08/09/2020 5 VVT DB
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129 Thái Thanh Tuấn ENGL1308 Quản trị học (NN) TA17DB03 A7D3 24 08/09/2020 5 VVT DB

130 Thái Thanh Tuấn ENGL1308 Quản trị học (NN) TA17DB04 A7D4 24 08/09/2020 5 VVT DB

131 Nguyễn Thị Thu Trang FINA4306 Quản trị tài chính (KI) QT18DB01 Q8D1 47 26/09/2020 4 VVT DB

132 Nguyễn Thị Thu Trang FINA4306 Quản trị tài chính (KI) QT18DB03 Q8D3 44 26/09/2020 4 VVT DB

133 Nguyễn Minh Thơ FINA4306 Quản trị tài chính (KI) QT18DB01 Q8D5 34 26/09/2020 4 VVT DB

134 Huỳnh Kim Tôn BADM2241 Sáng tạo và khởi nghiệp SH19DB01 S9D1 12 30/09/2020 4 VVT DB

135 Đặng Thanh Dũng BIOT2405 Sinh hóa học SH19DB01 S9D1 12 28/09/2020 4 VVT DB

136 Lê Huyền ái Thúy BIOT2201 Sinh học phân tử SH19DB01 S9D1 13 02/10/2020 3 VVT DB

137 Trần Thế Sao FINA2302 Tài chính - Tiền tệ KT19DB01 K9D1 44 16/09/2020 4 VVT DB

138 Nguyễn Kim Phước FINA2302 Tài chính - Tiền tệ KT19DB02 K9D2 41 16/09/2020 4 VVT DB

139 Nguyễn Kim Phước FINA2302 Tài chính - Tiền tệ KT19DB03 K9D3 48 16/09/2020 4 VVT DB

140 Phạm Thu Hương FINA3302 Thanh toán quốc tế TN18DB01 T8D1 30 30/09/2020 3 VVT DB

141 Phạm Thu Hương FINA3302 Thanh toán quốc tế TN18DB02 T8D2 39 30/09/2020 3 VVT DB
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ĐĐT KHOA GHI CHÚ

142 Phạm Thu Hương FINA3302 Thanh toán quốc tế TN18DB03 T8D3 43 30/09/2020 3 VVT DB

143 Nguyễn Thanh Nguyên BADM3321
Thiết lập & thẩm định dự án 

ĐT
TN17DB04 T7D4 47 07/09/2020 5 VVT DB

144 Tô Thị Kim Hồng BADM2302
Thống kê ứng dụng trong 

KD
TN19DB01 T9D1 35 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

145 Tô Thị Kim Hồng BADM2302
Thống kê ứng dụng trong 

KD
TN19DB02 T9D2 37 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

146 Tô Thị Kim Hồng BADM2302
Thống kê ứng dụng trong 

KD
TN19DB03 T9D3 33 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

147 Trần Tuấn Anh BADM2302
Thống kê ứng dụng trong 

KD
TN19DB04 T9D4 40 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

148 Trần Tuấn Anh BADM2302
Thống kê ứng dụng trong 

KD
TN19DB05 T9D5 39 DB

Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

149 Lê Duy Khang BADM3306 Thương mại điện tử QT18DB01 Q8D1 51 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

150 Phạm Xuân Kiên BADM3306 Thương mại điện tử QT18DB03 Q8D3 39 DB
Phòng Khảo thí tổ chức 

thi

151 Trần Thế Sao FINA1301 Tiền tệ và Ngân hàng TN19DB01 T9D1 35 01/10/2020 3 VVT DB

152 Lê Duy Khánh FINA1301 Tiền tệ và Ngân hàng TN19DB02 T9D2 31 01/10/2020 3 VVT DB

153 Lê Duy Khánh FINA1301 Tiền tệ và Ngân hàng TN19DB03 T9D3 32 01/10/2020 3 VVT DB

154 Lê Duy Khánh FINA1301 Tiền tệ và Ngân hàng TN19DB04 T9D4 38 01/10/2020 3 VVT DB



STT GIẢNG VIÊN MÃ MÔN TÊN MÔN LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
CA
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155 Lê Duy Khánh FINA1301 Tiền tệ và Ngân hàng TN19DB05 T9D5 38 01/10/2020 3 VVT DB

156 Nguyễn Thành Tuân GENG0337
Tiếng Anh căn bản 4 

(K2019)
_DB19CB4 D411 13 21/09/2020 1 VVT NN

157 Nguyễn Thành Tuân GENG0337
Tiếng Anh căn bản 4 

(K2019)
_DB19CB4 D412 7 21/09/2020 1 VVT NN

158 Nguyễn Thị Kiều Miên GENG0338
Tiếng Anh căn bản 5 

(K2019)
_DB19CB5 D511 38 23/09/2020 1 VVT NN

159 Nguyễn Thị Kiều Miên GENG0338
Tiếng Anh căn bản 5 

(K2019)
_DB19CB5 D512 18 23/09/2020 1 VVT NN

160 Phạm Thị Hồng Anh GENG1339
Tiếng Anh Nâng cao 1 

(K2019)
_DB19NC1 D611 23 22/09/2020 1 VVT NN

161 Lê Phương Thảo GENG1339
Tiếng Anh Nâng cao 1 

(K2019)
_DB19NC1 D612 15 22/09/2020 1 VVT NN

162 Nguyễn Thị Kiều Miên GENG1339
Tiếng Anh Nâng cao 1 

(K2019)
_DB19NC1 D613 37 22/09/2020 1 VVT NN

163 Nguyễn Thị Kiều Miên GENG1339
Tiếng Anh Nâng cao 1 

(K2019)
_DB19NC1 D614 35 22/09/2020 1 VVT NN

164 Nguyễn Thị Hạnh GENG1340
Tiếng Anh Nâng cao 2 

(K2019)
_DB19NC2 D711 18 02/10/2020 4 VVT NN

165 Hồ Thị Ngọc Thúy GENG1340
Tiếng Anh Nâng cao 2 

(K2019)
_DB19NC2 D712 31 02/10/2020 4 VVT NN

166 Lê Phương Thảo GENG1340
Tiếng Anh Nâng cao 2 

(K2019)
_DB19NC2 D713 39 02/10/2020 4 VVT NN

167 Lê Phương Thảo GENG1340
Tiếng Anh Nâng cao 2 

(K2019)
_DB19NC2 D714 23 02/10/2020 4 VVT NN



STT GIẢNG VIÊN MÃ MÔN TÊN MÔN LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
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168 Hồ Thị Ngọc Thúy GENG1341
Tiếng Anh Nâng cao 3 

(K2019)
_DB19NC3 D811 38 29/09/2020 1 VVT NN

169 Nguyễn Sỹ Tú GENG1341
Tiếng Anh Nâng cao 3 

(K2019)
_DB19NC3 D812 20 29/09/2020 1 VVT NN

170 Trần Hoàng Yến GENG1341
Tiếng Anh Nâng cao 3 

(K2019)
_DB19NC3 D813 42 29/09/2020 1 VVT NN

171 Nguyễn Sỹ Tú GENG1341
Tiếng Anh Nâng cao 3 

(K2019)
_DB19NC3 D814 40 29/09/2020 1 VVT NN

172 Hồ Thị Ngọc Thúy GENG0408
Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-

ĐB)
_DBTANC4 C811 36 15/09/2020 3 VVT NN

173 Võ Hoàng Kim Ngân GENG0408
Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-

ĐB)
_DBTANC4 C812 41 15/09/2020 3 VVT NN

174 Nguyễn Thị Việt Nga GENG1342
Tiếng Anh Nâng cao 4 

(K2019)
_DB19NC4 D911 16 26/09/2020 1 VVT NN

175 Lê Đỗ Ngọc Hằng GENG0409
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2015)
_DBTANC5 C911 37 28/09/2020 1 VVT NN

176 Võ Hoàng Kim Ngân GENG0409
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2015)
_DBTANC5 C912 45 28/09/2020 1 VVT NN

177 Hồ Thị Ngọc Thúy GENG0409
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2015)
_DBTANC5 C913 15 28/09/2020 1 VVT NN

178 Nguyễn Minh Tuấn GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
_DB19NC5 D911 21 28/09/2020 1 VVT NN

179 Nguyễn Minh Tuấn GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
_DB19NC5 D912 22 28/09/2020 1 VVT NN

180 Nguyễn Minh Tuấn GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
_DB19NC5 D913 35 28/09/2020 1 VVT NN
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181 Nguyễn Minh Tuấn GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
_DB19NC5 D914 26 28/09/2020 1 VVT NN

182 Trần Như Hạnh GENG0410
Tiếng Anh Nâng cao 6 

(K2015)
_DBTANC6 CA11 44 22/09/2020 2 VVT NN

183 Trần Thị Diệu Long GENG0410
Tiếng Anh Nâng cao 6 

(K2015)
_DBTANC6 CA12 44 22/09/2020 2 VVT NN

184 Nguyễn Thị Gia Định GENG0410
Tiếng Anh Nâng cao 6 

(K2015)
_DBTANC6 CA13 22 22/09/2020 2 VVT NN

185 Nguyễn Thùy Vân GENG1344
Tiếng Anh Nâng cao 6 

(K2019)
_DB19NC6 DA11 17 22/09/2020 2 VVT NN

186 Lê Đỗ Ngọc Hằng GENG1344
Tiếng Anh Nâng cao 6 

(K2019)
_DB19NC6 DA12 21 22/09/2020 2 VVT NN

187 Hồ Lệ Hằng GENG1344
Tiếng Anh Nâng cao 6 

(K2019)
_DB19NC6 DA13 20 22/09/2020 2 VVT NN

188 Nguyễn Thành Tuân GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB11 34 24/09/2020 1 VVT NN

189 Mai Thị Hồng Dung GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB12 27 24/09/2020 1 VVT NN

190 Mai Thị Hồng Dung GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB13 36 24/09/2020 1 VVT NN

191 Mai Thị Hồng Dung GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB14 33 24/09/2020 1 VVT NN

192 Nguyễn Thành Tuân GENG0411 Tiếng Anh nâng cao 7 _DBTANC7 CB15 25 24/09/2020 1 VVT NN

193 Nguyễn Thùy Vân GENG1345
Tiếng Anh Nâng cao 7 

(K2019)
_DB19NC7 DB11 18 24/09/2020 2 VVT NN
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194 Lê Đỗ Ngọc Hằng GENG1345
Tiếng Anh Nâng cao 7 

(K2019)
_DB19NC7 DB12 10 24/09/2020 2 VVT NN

195 Nguyễn Thùy Vân GENG1345
Tiếng Anh Nâng cao 7 

(K2019)
_DB19NC7 DB13 31 24/09/2020 2 VVT NN

196 Lê Đỗ Ngọc Hằng GENG1345
Tiếng Anh Nâng cao 7 

(K2019)
_DB19NC7 DB14 11 24/09/2020 2 VVT NN

197 Trần Như Hạnh GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC11 21 16/09/2020 1 VVT NN Thi 180 phút

198 Trần Như Hạnh GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC11 21 18/09/2020 1 VVT NN Thi Nói

199
Bùi Nguyễn Nguyệt 

Minh
GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC12 19 16/09/2020 1 VVT NN Thi 180 phút

200
Bùi Nguyễn Nguyệt 

Minh
GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC12 19 18/09/2020 1 VVT NN Thi Nói

201
Bùi Nguyễn Nguyệt 

Minh
GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC13 40 16/09/2020 1 VVT NN Thi 180 phút

202
Bùi Nguyễn Nguyệt 

Minh
GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC13 40 18/09/2020 2 VVT NN Thi Nói

203 Nguyễn Thùy Vân GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC14 27 16/09/2020 1 VVT NN Thi 180 phút

204 Nguyễn Thùy Vân GENG0412 Tiếng Anh nâng cao 8 _DBTANC8 CC14 27 18/09/2020 2 VVT NN Thi Nói

205 Trần Thị Trúc Phương KORE1304 Tiếng Hàn 4 TA18DB01 A8D1 25 30/09/2020 2 VVT DB

206 Trương Vỹ Quyền GCHI1304 Tiếng Hoa 4 TA18DB01 A8D1 28 30/09/2020 1 VVT DB
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207 Trương Vỹ Quyền GCHI1304 Tiếng Hoa 4 TA18DB02 A8D2 36 30/09/2020 1 VVT DB

208 Huỳnh Minh Hiền GJAP1304 Tiếng Nhật 4 TA18DB01 A8D1 21 30/09/2020 2 VVT DB

209 Phạm Chí Công COMP1401 Tin học đại cương QT19DB01 Q9D1 39 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

210 Nguyễn Phi Hùng COMP1401 Tin học đại cương QT19DB02 Q9D2 31 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

211 Hồ Quang Khải COMP1401 Tin học đại cương QT19DB03 Q9D3 37 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

212 Nguyễn Thị Trâm Anh COMP1401 Tin học đại cương QT19DB04 Q9D4 33 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

213 Nguyễn Thị Trâm Anh COMP1401 Tin học đại cương QT19DB05 Q9D5 28 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

214 Phạm Chí Công COMP1401 Tin học đại cương QT19DB01 Q9D6 39 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

215 Huỳnh Tấn Dũng COMP1401 Tin học đại cương _DACBIET Q9D7 39 DB Ban Cơ bản tổ chức thi

216 Phan Thị Anh Thư CENG2203 Trắc địa đại cương XD18DB01 X8D1 8 28/09/2020 4 VVT DB

217 Trương Mỹ Diễm BADM4320 Trách nhiệm xã hội của DN QT17DB01 Q7D1 42 21/09/2020 4 VVT DB

218 Trương Mỹ Diễm BADM4320 Trách nhiệm xã hội của DN QT17DB02 Q7D2 30 21/09/2020 4 VVT DB

219 Trương Mỹ Diễm BADM4320 Trách nhiệm xã hội của DN QT17DB03 Q7D3 43 21/09/2020 4 VVT DB
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220 Vân Thị Hồng Loan BADM4320 Trách nhiệm xã hội của DN QT17DB04 Q7D4 35 21/09/2020 4 VVT DB

221 Vân Thị Hồng Loan BADM4320 Trách nhiệm xã hội của DN QT17DB05 Q7D5 44 21/09/2020 4 VVT DB

222 Nguyễn Hoàng Sinh BADM4302 Truyền thông Marketing TH QT17DB02 Q7D2 32 25/09/2020 3 VVT DB

223 Nguyễn Hoàng Sinh BADM4302 Truyền thông Marketing TH QT17DB04 Q7D4 35 25/09/2020 3 VVT DB

224 Lê Quang Anh Tuấn COMP3401 UD tin học trong CNSH SH18DB01 S8D1 18 23/09/2020 2 VVT DB

225 Lê Tấn Phước ENGL2309 Văn hóa Anh - Mỹ TA18DB01 A8D1 25 19/09/2020 3 VVT DB

226 Ngô Thị Bạch Loan ENGL2309 Văn hóa Anh - Mỹ TA18DB02 A8D2 26 19/09/2020 3 VVT DB

227 Doãn Thị Ngọc ENGL2309 Văn hóa Anh - Mỹ TA18DB03 A8D3 30 19/09/2020 3 VVT DB

228 Ngô Thị Bạch Loan ENGL2309 Văn hóa Anh - Mỹ TA18DB04 A8D4 29 19/09/2020 3 VVT DB

229 Nguyễn Diên Khương ENGL2302 Viết 2 TA19DB01 A9D1 31 19/09/2020 4 VVT DB

230
Dương Đoàn Hoàng 

Trúc
ENGL2302 Viết 2 TA19DB02 A9D2 31 19/09/2020 4 VVT DB

231 Văn Thị Phước ENGL2302 Viết 2 TA19DB03 A9D3 31 19/09/2020 4 VVT DB

232 Nguyễn Đức Phong ENGL2302 Viết 2 TA19DB04 A9D4 35 19/09/2020 4 VVT DB
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233
Dương Đoàn Hoàng 

Trúc
ENGL2302 Viết 2 TA19DB05 A9D5 30 19/09/2020 4 VVT DB

234 Hồ Lệ Hằng ENGL2302 Viết 2 TA19DB06 A9D6 28 19/09/2020 4 VVT DB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2020
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